
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 KG ĐĐ - Nhàn TN&XH - Nhàn TA - T. Thùy Toán TN&XH - Nhàn GDTC - Chung Tiếng Việt

2 KG NTMT - Lan Tiếng Việt TA - T. Thùy Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN - L.Anh HĐTN

3 HĐTN GDTC - Chung Tiếng Việt NTÂN - Nhàn Tiếng Việt Tiếng Việt Toán KNS

4 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5

1 KG Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TA - T.Thùy HĐTN - L.Anh Tiếng Việt

2 KG Tiếng Việt NTÂN - Nhàn ĐĐ - Nga NTMT - Lan TA - T.Thùy GDTC - Chung HĐTN

3 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH Tiếng Việt GDTC - Chung Toán KNS

4 Toán Tiếng Việt TN&XH Tiếng Việt

5

1 KG Đ Đ - T.Thùy Toán - HP NT ÂN - Nhàn Toán - HP Toán - HP Toán Tiếng Việt

2 KG TA - T.Thùy Tiếng Việt GDTC - Chung Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

3 HĐTN TA - T.Thùy Tiếng Việt NTMT - Lan Tiếng Việt TN&XH HĐTN - L.Anh KNS

4 Toán TN&XH GDTC - Chung Tiếng Việt

5

1 KG HĐTN - L.Anh Toán Toán TA - T.Thùy GDTC - Chung Toán Tiếng Vệt

2 KG Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TA - T.Thùy NT ÂN - 2B Tiếng Việt HĐTN

3 HĐTN Tiếng Việt NTMT - Lan TN&XH Toán Đ Đ - T.Thùy GDTC - Chung KNS

4 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH

PHÒNG GDĐT UÔNG BÍ

Thứ 6

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

Tuần 01 : Thực hiện từ 5/9- 8/9/2023

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
S.Tiết

1A

Hòa 

13 tiết

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Thứ 5

2B

Linh 

16 tiết

1B

Đông 

16 tiết 

2A

Thơm 

13 tiết

Lớp



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Thứ 6Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
S.Tiết

Thứ 5
Lớp

5

1 KG TA - Nga Toán TA - Nga Toán Tiếng Việt CN - Nhàn Tiếng Việt

2 KG TA - Nga Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HDTN - L.Anh Toán HĐTN

3 HĐTN NTMT - Lan NT ÂN - Nhàn Đạo đức GDTC - Chung TN&XH TN&XH KNS

4 Toán Tin học - Lan TA - Nga GDTC - Chung

5

1 KG Tiếng Việt TA - Nga NTMT - Lan GDTC - Chung Tiếng Việt Tin học - Lan Tiếng Việt

2 KG Tiếng Việt TA - Nga NT ÂN - Nhàn Toán Tiếng Việt CN - Nhàn HĐTN

3 HĐTN HĐTN - L.Anh Toán GDTC - Chung TA - Nga TA - Nga Toán KNS

4 Toán TN&XH TN&XH Đạo đức

5

1 KG GDTC - Chung TA - T.Thùy Tiếng Việt - HT Toán CN - Lan Toán Tiếng Việt - HT

2 KG NTÂN - Nhàn TA - T.Thùy LS&ĐL LS&ĐL GDTC - Chung Khoa học HĐTN

3 HĐTN Tin học - Nga Toán Khoa học TA - T.Thùy NTMT - Lan Đ Đ - Lan KNS

4 Toán Tiếng Việt TA - T.Thùy HĐTN - L.Anh

5

1 KG Tiếng Việt Toán GDTC - Chung TA - Nga Khoa học Toán LS&ĐL

2 KG HĐTN - L.Anh Tiếng Việt NTMT - Lan TA - Nga CN - Lan Tiếng Việt HĐTN

3 HĐTN Khoa học TA - Nga Tin học - Nga Toán LS&ĐL NT ÂN - Nhàn KNS

4 Toán GDTC - Chung Đạo đức TA - Nga

5

3A

Mai Lệ 

13 tiết, 01 

tiết ĐĐ 5B. 

Tổng

 14tiết

3B

Thùy

13 tiết

01 tiết ĐĐ 

5A;

01 tiết KT 

5B Tổng 

15 tiết

4A

Thương

10 tiết

4B

Ninh

13 tiết

2B

Linh 

16 tiết



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Thứ 6Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
S.Tiết

Thứ 5
Lớp

1 KG MT - Lan Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt TA - T.Thùy GDNGLL

2 Chào cờ TD - Chung Tiếng Việt Khoa học Lịch sử Địa lí TA - T.Thùy GDNGLL

3 Toán ÂN - Nhàn TD - Chung TA - T.Thùy ĐĐ - Thùy 3B Khoa học Toán KNS

4 Tiếng Việt TA - T.Thùy Kĩ thuật SHL

5

1 KG Tiếng Việt - HP TD - Chung Đ Đ - M. Lệ MT - Lan TA - Nga TA - Nga GDNGLL

2 Chào cờ Lịch sử KT - Thùy 3B Khoa học TD - Chung TA - Nga TA - Nga GDNGLL

3 Toán Khoa học Toán Địa lý Toán ÂN - 5B Toán KNS

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt SHT

5

5A

Miện

16 tiết

5B

Phượng

14 tiết


